
Trang 1
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Trình độ chuyên 

môn

Trình độ 
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Điểm đối 
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Điểm phỏng 

vấn/thực 

hành

I Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh

1 Nguyễn Thị Thân 20/3/1994
Quy Nhơn, 

Bình Định
Diễn viên tuồng

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp nghệ 

thuật tuồng
B Cơ bản

5 

(Con TB)
91 96

2
Nguyễn Trần

Thái Anh
11/10/1995

Quy Nhơn, 

Bình Định
Diễn viên tuồng

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp nghệ 

thuật tuồng
B Cơ bản 80 80

3
Nguyễn Mai

Bạch Lan
15/12/1986

An Nhơn, Bình 

Định
Diễn viên ca kịch bài chòi

Diễn viên hạng 

III
V.10.04.14

Đại học Diễn 

viên sân khấu 

kịch hát (Dân ca 

kịch bài chòi)

C B 91 91

4 Đỗ Thị Kim Tiển 03/7/1986
Quy Nhơn, 

Bình Định
Diễn viên ca kịch bài chòi

Diễn viên hạng 

III
V.10.04.14

Đại học Diễn 

viên sân khấu 

kịch hát (Dân ca 

kịch bài chòi)

B B 88 88

5 Lê Thị Trà Giang 23/4/1987
Quy Nhơn, 

Bình Định
Diễn viên ca kịch bài chòi

Diễn viên hạng 

III
V.10.04.14

Đại học Diễn 

viên sân khấu 

kịch hát (Dân ca 

kịch bài chòi)

B B 85 85

6 Trần Thị Vân 20/10/1990
Quy Nhơn, 

Bình Định
Diễn viên ca kịch bài chòi

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15 Trung cấp Múa B  Cơ bản 83 83

7
Phạm Thị Hồng

Mơ
15/05/1987

Phù Cát, Bình 

Định

Nhạc công tuồng: biểu 

diễn đàn tranh

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp nghệ 

thuật Tuồng
C B 83 83

8
Nguyễn Thế

Cường
10/6/1995

Hoài Ân, Bình 

Định
Diễn viên Ca kịch Bài chòi

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp Dân ca 

bài chòi
C Cơ bản 89 89

9
Nguyễn Thị

Thiên Nga
20/06/1994

Quy Nhơn, 

Bình Định
Diễn viên Ca kịch Bài chòi

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp Dân ca 

bài chòi
83 83

10 Sử Thành Việt 28/6/1994
Hoài Nhơn, 

Bình Định
Diễn viên Ca kịch Bài chòi

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp Dân ca 

bài chòi
B Cơ bản 82 82
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Mã số

11 Nguyễn Đức Anh 26/7/1987
Quy Nhơn, 

Bình Định
Diễn viên Ca kịch Bài chòi

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp Dân ca 

bài chòi
B B

5

(Con BB)
77 82

12 Đỗ Trung Hiếu 25/5/1996
Hoài Nhơn, 

Bình Định
Diễn viên Ca kịch Bài chòi

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp Dân ca 

bài chòi
C Cơ bản 78 78

13
Huỳnh Thuỵ Nhị

Hảo
05/05/1996

Hoài Nhơn, 

Bình Định
Diễn viên Ca kịch Bài chòi

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp Dân ca 

bài chòi
C Cơ bản 76 76

14 Cao Phương Thảo 14/8/1997
Quy Nhơn, 

Bình Định

Nhạc công ca kịch bài 

chòi: Biểu diễn đàn tam 

thập lục

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp Dân ca 

Bài chòi
B Cơ bản 88 88

15 Dương Phan Vũ 21/01/1987
An Nhơn, Bình 

Định

Nhạc công ca kịch bài 

chòi: Biểu diễn đàn ghita 

phím lõm

Diễn viên hạng 

IV
V.10.04.15

Trung cấp Dân ca 

Bài chòi
C Cơ bản 74 74

16
Nguyễn Thị Thu

Hằng
22/02/1991

Quy Nhơn, 

Bình Định

Tham mưu, đề xuất, xây 

dựng và theo dõi thực hiện 

chương trình, kế hoạch 

công tác của đơn vị ; Thực 

hiện báo cáo tuần, tháng, 

quý, năm.

Chuyên viên 01.003
Đại học Việt Nam 

học
B Cơ bản 99 99

II Bảo tàng tỉnh

1 Trần Ngọc Cúc 25/9/ 1993
Hoài Ân, Bình 

Định
Trưng bày, tuyên truyền

Di sản viên 

văn hóa hạng 

III

V.10.05.17 Đại học Bảo tàng B Cơ bản 84 84

2
Phạm Thị Hồng

Vương
20/10/1984

Phù Cát, Bình 

Định
Lưu hồ sơ, tài liệu, hiện vật

Lưu trữ viên 

hạng III 
V.01.02.02

Đại học Lưu trữ 

và Quản trị văn 

phòng

B B
5 

(Con TB)
84 89

3
Nguyễn Thị Lệ

Quyên
20/3/ 1992

Quy Nhơn, 

Bình Định               

Lập hồ sơ xếp hạng di tích; 

biên chế soạn nội dung bìa, 

bảng giới thiệu, quảng bá 

di tích; quản lý, thuyết 

minh di tích 

 Di sản viên  

văn hóa hạng 

III

V.10.05.17 Thạc sĩ Lịch sử                 B1 B 84 84
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Trình độ chuyên 

môn
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4 Nguyễn Hữu Trí 15/7/ 1991
Tây Sơn, Bình 

Định

Lập hồ sơ xếp hạng di tích; 

biên chế soạn nội dung bìa, 

bảng giới thiệu, quảng bá 

di tích; quản lý, thuyết 

minh di tích 

    Di sản viên   

 văn hóa hạng  

III

V.10.05.17 Thạc sĩ Lịch sử                 B1 B 82 82

5 Lê Thị Diễm Kiều 06/02/1990
Quy Nhơn, 

Bình Định            
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 Đại học Kế toán                 

Đại học 

Anh văn
Cơ bản 94 94

III Thư viện tỉnh

1
Trương Quang

Hoài
19/12/1991

Quy Nhơn, 

Bình Định

Phục vụ tài liệu đa phương 

tiện, ngoại văn và báo/tạp 

chí điện tử, thuộc Phòng 

Thông tin tư liệu.

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.06

Đại học Khoa học 

Thư viện                    
C B 75 75

2
Võ Đình Hoàng

Hưng
30/9/ 1989

Quy Nhơn, 

Bình Định

Xử lý tài liệu số, xây dựng 

và phát triển dữ liệu đa 

phương tiện thuộc Phòng 

Thông tin tư liệu.

Quản trị viên 

hệ thống hạng 

III 

V.11.06.14
Đại học Công 

nghệ thông tin             
C 77 77

3 Hồ Tấn Luật 02/02/1991
Vân Canh, 

Bình Định

Quản lý, thực hiện công 

tác luân chuyển sách cho 

thư viện cơ sở, các trường 

phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Thư viện viên 

hạng IV 
V.10.02.07

Trung cấp  Thư 

viện
B B 75 75

IV Bảo tàng Quang Trung

1
Phạm Thị Diệu

Hân
20/6/ 1985

Tây Sơn, Bình 

Định
Kế toán Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán B B 97 97

2
Tạ Châu Như

Hiền
04/01/1982

Tây Giang, Tây 

Sơn, Bình Định

 Tham mưu, đề xuất, xây 

dựng chương trình, kế 

hoạch công tác của đơn vị; 

Tổng hợp thông tin về các 

mặt công tác của bảo tàng 

và các di tích trực thuộc; 

Thực hiện báo cáo tuần, 

tháng, qúy, năm.                       

Chuyên viên 01.003
Đại học Ngữ văn 

Trung Quốc
B A 98 98
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tượng ưu 

tiên

Điểm phỏng 

vấn/thực 

hành

TT Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh
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V Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao 

1
Nguyễn Đình

Nhật Nam
15/01/1993

Quy Nhơn, 

Bình Định
Huấn luyện viên bơi lội

 Huấn luyện 

viên hạng III
V.10.01.03

Đại học Huấn 

luyện Thể thao
B Cơ bản 75 75

2
Đinh Quang

Đông
04/02/1985

Hoài Nhơn, 

Bình Định

Chuyên viên kiêm Huấn 

luyện môn võ Taekwondo
Chuyên viên 01.003

Đại học Giáo dục 

thể chất
B B 80 80

3 Nguyễn Lê Quốc 21/11/1989
Quy Nhơn, 

Bình Định

Chuyên viên kiêm Huấn 

luyện viên môn Điền kinh
Chuyên viên 01.003

Đại học Giáo dục 

thể chất
B B 95 95

VI Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định

1
Nguyễn Quốc

Tiển
16/10/1988

Tuy Phước, 

Bình Định

Huấn luyện viên tuyến trẻ 

võ cổ truyền

 Huấn luyện 

viên hạng III
V.10.01.03

Đại học sư phạm 

Thể dục thể thao
B Cơ bản 95 95

2 Lê Trung Kỳ 12/02/1989
Hoài Nhơn, 

Bình Định

Huấn luyện viên tuyến 

năng khiếu võ cổ truyền

 Huấn luyện 

viên hạng III
V.10.01.03

Đại học sư phạm 

Thể dục thể thao
B Cơ bản 90 90

3 Nguyễn Quốc Sỹ 06/6/1989
Quy Nhơn, 

Bình Định

Huấn luyện viên tuyến 

năng khiếu võ cổ truyền

 Huấn luyện 

viên hạng III
V.10.01.03

Đại học Huấn 

luyện thể thao
B B 95 95

VII Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

1
Châu Phương

Thị Trà Mi
20/3/ 1982

Quy Nhơn, 

Bình Định
Biên đạo múa

Đạo diễn nghệ 

thuật hạng III 
V.10.03.10

Đại học Biên đạo 

múa
B Cơ bản 87 87

Tổng số thí sinh có trong danh sách: 33.
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